
NL
Số 

TC
LỚP

% 

Điểm 

QT

Tên CBGD Thứ

1 23VL58CT1 50%
Lại Thế Bình

(0982.767.197)
 

3 23VL58CT1 0%
Trần Thanh  Hà

(0918.305.196)

3 23VL58CT1 0%
Lê Công Danh

(0903.344.837)

3 23VL58CT1 50%
Trần Tiến  Đức

(0919.622.862)
 

3 23VL58CT1 50%
Nguyễn Thị Lại Giang

(0989.881.167)
 

2 23VL58CT1 HS 0 Thứ Bảy

2 23VL58CT1 HS 0 Chủ Nhật

2 23VL58CT1 HS 0 Chủ Nhật

3 23VL58CT1 50% Thứ Bảy

3 23VL58CT1 50% Chủ Nhật

3 23VL58CT1 50% Chủ Nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTRƯỜNG ĐẠI HỌC CNKT TP.HCM

THỜI KHÓA BIỂU LỚP
Học kỳ: 01 - Năm học: 2026-2027

Tuần bắt đầu học học kỳ 1 (17/08/2026)

TT Mã LHP Tên HP
Loại 

HP
Tiết Phòng Thời gian học

1 GDQP110331_01 Giáo dục quốc phòng 3 LT 28/09/2026->03/10/2026

21/12/2026->09/01/2027

2 MPPP431856_01 Thực tập chuyên ngành Trước In 1 TH
SV liên hệ GV học tại Trường ĐH CNKT TP. 

HCM
30/11/2026->19/12/2026

MPRE230156_01 Ứng dụng Matlab trong Công nghệ in LT

3 MPPP431956_01 Thực tập chuyên ngành Trước In 2 TH
SV liên hệ GV học tại Trường ĐH CNKT TP. 

HCM

______789012_____

05/10/2026->17/10/2026

5 PRMA330657_01 Kinh tế và tổ chức sản xuất In LT 19/10/2026->31/10/2026

4

6 PRPP320957_01 TT Thành phẩm TH

Chế Thị Kiều  Nhi 

(0903362007)

____________3456_

8 PRPP320957_01 TT Thành phẩm TH

02/11/2026->28/11/2026

05BB 17/08/2026->26/09/2026

7 PRPP320957_01 TT Thành phẩm TH 123456___________ 05BB 17/08/2026->26/09/2026

05CDIN

05BB 17/08/2026->26/09/2026

9 PRQM330855_01 Quản lý chất lượng sản phẩm in LT

Chế Quốc  Long 

(0913922377)

____________3456_ 05CDIN

______78901______

10 PRQM330855_01 Quản lý chất lượng sản phẩm in LT 123456___________

05CDIN

02/11/2026->28/11/2026

Địa điểm học: Trường CĐN Cần Thơ - 57 Đ. Cách Mạng Tháng 8, An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ - Liên hệ đăng ký học lại: Thầy Mẫn: 0939.052.488

02/11/2026->28/11/2026

Ngày  20  tháng  07  năm  2026

11 PRQM330855_01 Quản lý chất lượng sản phẩm in LT

 Ngày in: 16/7/2026 


